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STT NỘI DUNG MÃ SỐ SỐ ðẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ

I Tài sản ngắn hạn 100 191,953,249,750 185,627,425,634

1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 110 41,328,435,209 38,647,822,522

2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120 2,000,000,000 9,000,000,000              

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 45,293,069,561 57,566,929,426

4 Hàng tồn kho 140 94,569,541,240 72,629,202,582

5 Tài sản ngắn hạn khác 150 8,762,203,740 7,783,471,104

II Tài sản dài hạn 200 59,887,025,727 67,292,802,831

1 Các khoản phải thu dài hạn 210

2 Tài sản cố ñịnh 220 53,703,928,153 58,694,596,251

- Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 28,149,906,055 31,837,167,918

- Tài sản cố ñịnh vô hình 227 25,548,932,185 26,852,338,420

- Tài sản cố ñịnh thuê tài chính 224

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5,089,913 5,089,913

3 Bất ñộng sản ñầu tư 240

4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250 4,709,088,000 7,497,688,000

5 Tài sản dài hạn khác 260 1,474,009,574 1,100,518,580

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 251,840,275,477 252,920,228,465

IV Nợ phải trả 300 166,464,176,611 162,378,500,755

1 Nợ ngắn hạn 310 166,335,320,723 162,335,801,657

2 Nợ dài hạn 320 128,855,888 42,699,098

V Vốn chủ sở hữu 400 85,376,098,866 90,541,727,710

1 Vốn chủ sở hữu 410 81,908,575,950 88,462,868,156

- Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 70,000,000,000 70,000,000,000

- Thặng dư vốn cổ phần 412

- Cổ phiếu quỹ 414

- Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 415

- Chênh lệch tỷ giá hối ñối 416

- Các quỹ 417 5,039,284,646 4,573,784,646

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6,869,291,304 13,889,083,510

- Nguồn vốn ñầu tư XDCB 421

2  Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 3,467,522,916 2,078,859,554

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 3,467,522,916 2,078,859,554

- Nguồn kinh phí 432

- Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð 433

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 500 251,840,275,477 252,920,228,465
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I. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN



II.A. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH

STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ NĂM NAY KỲ NÀY

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1,355,694,115,077 697,037,568,275

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1,355,694,115,077 697,037,568,275

4 Giá vốn hàng bán 11 1,306,709,467,910 672,849,830,042

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 48,984,647,167 24,187,738,233

6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 1,897,182,488 1,045,693,223

7 Chi phí tài chính 22 748,744,548 427,750,695

8 Chi phí bán hàng 23 32,598,962,895 18,272,275,799

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 4,547,010,805 2,482,103,873

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30 12,987,111,407 4,051,301,089

11 Thu nhập khác 31 5,712,054,696 3,510,803,138

12 Chi phí khác 32 15,634,760 14,947,683

13 Lợi nhuận khác 40 5,696,419,936 3,495,855,455

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 18,683,531,343 7,547,156,544

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 4,663,739,136 1,880,795,436

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 14,019,792,207 5,666,361,108

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2,003 809

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT CHỈ TIÊU ðVỊ
NĂM TRƯỚC 
(31/12/2008)

NĂM NAY (30/06/2009)

1 Cơ cấu tài sản  
- Tài sản dài hạn/ Tổng Tài sản % 23.78 26.60
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản % 76.22 73.39

2 Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 66.10 64.20
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 33.90 35.80

3 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh lần 0.25 0.29
- Khả năng thanh toán hiện hành lần 1.51 1.56

4 Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10.81 5.54

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu % 0.92 1.03

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu % 38.90 15.84

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÙ CHÍ ANH

TỔNG GIÁM ðỐC

NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH

Ngày 30 tháng  06  năm  2009.


